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	Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Doanh
Ngày sinh: 13/09/1977
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 0333875815

ĐTdđ: 01626912888
E-mail vp:
c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :   doanhlhqy@gmail.com
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	P. Hiệu trưởng: Phùng Thị Hòa
Ngày sinh: 16/4/1978
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0986813468
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phunghoalh@gmail.com
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	Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng Thắng
Ngày sinh: 23/12/1976
Trình độ C.môn: Đại Học SP 3 năm
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01694732222
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân nguyenhongthang76@gmail.com
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	Giáo viên: Lê Thị Liên
Ngày sinh: 20/6/1976
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01687928588
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : lienhung1976@gmail.com
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	Giáo viên: Lê Thị Lơi
Ngày sinh: 26/9/1965
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01649530918
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên: Ngô Thị Vui
Ngày sinh: 20/2/1989
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01696885289
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : ngovui89@gmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Dung
Ngày sinh: 27/5/1986
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0966632946
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : nguyendung2751986
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	Giáo viên:Đỗ Thị Thu
Ngày sinh: 3/7/1967
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Nguyễn Hồng Thoa
Ngày sinh: 24/8/1976
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0983467025
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : nguyenthoalv76@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 27/9/1979
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0934208556
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân: aocuoiduytrang@gmail.com
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	Giáo viên: Đặng Quỳnh Trang
Ngày sinh: 29/12/1979
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0167.3050480
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :  dangquynhtranglv@gmail.com
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	Giáo viên: Đỗ thu Hoài
Ngày sinh: 26/5/1979
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01665582116
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân
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	Giáo viên:Nguyễn văn Hà
Ngày sinh: 12/4/1979
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01655201666 
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :  hatongthuki1979@gmail.com
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	Giáo viên: Phan Thị Mai Hòa
Ngày sinh: 23/6/1984
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01636062719

E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Phạm Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 27/2/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng:  0333875815
ĐT di động: 01694177177
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :  hoaquynhlv@gmail.com
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	Giáo viên: Ngô Thị Tuyền
Ngày sinh: 17/12/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01699210911
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Đỗ Thị Kim Hoài
Ngày sinh: 22/9/1984
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01668968589
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Lê Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 14/3/1990
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01626419060
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : chuotchit14.3@gmail.com
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	Giáo viên: Cao Thị Nhàn
Ngày sinh: 8/10/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0986319688
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Bùi Thế Văn
Ngày sinh: 4/5/1986
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01667355509
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :buiduong1582@gmail.com
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	Giáo viên: Ngô Thị Thêm
Ngày sinh: 10/11/1985
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01669690299
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : ngohongthem@gmail.com
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	Giáo viên: Đào Thị Hạnh
Ngày sinh: 5/9/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01673158250
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Lê Thị Thúy
Ngày sinh: 26/4/1988
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01676631155
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :lethithuy1988@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 25/4/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0966639285
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : nguyenthihuyentrang254787@gmail.com

	25 
	[image: image25.jpg]




	Giáo viên: Phạm Thị Duyên
Ngày sinh: 24/11/1988
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng:  0333875815
ĐT di động: 0169239065
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Vũ Thị Là
Ngày sinh: 07/08/1987
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01636515868
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : vula85@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Hảo
Ngày sinh: 1/1/1962
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Đinh Thị Hương
Ngày sinh: 4/10/1978
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01257338123
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :dinhhuong78lv@gmail.com
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	Giáo viên:Bùi Thị Nho
Ngày sinh: 15/7/1984
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01636062719
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : Buinho2013@gmail.com
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	Nhân viên: Bùi Thị Nhớ
Ngày sinh: 18/8/1985
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01627016181
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : Buinho1808@gmail.com
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	Nhân viên:Lê Hồng Trang
Ngày sinh: 24/3/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01224300668
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :hongtrangbac@gmail.com
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	Nhân viên:Vũ Thị Hương
Ngày sinh: 8/3/1983
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0934215509
E-mail vp:   c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn

E-mail cá nhân : huongvu.anhvinh@gmail.com
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	Nhân viên:Nguyễn Thị Uyên
Ngày sinh: 27/4/1984
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0976434588
E-mail vp:   c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : uyenphonghai@gmail.com
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	Nhân viên:Vũ Thị Hiền
Ngày sinh: 15/03/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01689219260

 E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên:Đỗ Thị Mai
Ngày sinh: 6/1/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0978184033
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : thunguyet06011987@gmail.com
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	Nhân viên:Lê Thị Hoài
Ngày sinh: 3/1/1988
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0967160806
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :lehoailv87@gmail.com
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	Nhân viên:Ngô Thị Hoa
Ngày sinh: 29/12/1986
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0916519101
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : ngohoa86qn@gmail.com
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	Nhân viên:Trần Thảo Yến
Ngày sinh: 17/2/1983
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01683894128
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :minhhaquydat@gmail.com
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	Nhân viên:Ngô Thị Tới
Ngày sinh: 6/2/1983
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0986569517
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên: Đặng Thị Nga
Ngày sinh: 5/10/1983
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0982912987
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : ngayenhai.82@gmail.com
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	Nhân viên:Trần Thị Thùy
Ngày sinh: 20/6/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0982260150
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : tranthuyqy2015@gmail.com
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	Nhân viên:Trần Thị Hương
Ngày sinh: 2/9/1971
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01635505689
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : tranthihuong02091971@gmail.com
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	Nhân viên:Trần Văn Nam
Ngày sinh: 5/9/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 0973868218
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : ntrancute@gmail.com
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	Nhân viên: Đỗ Thị Bai
Ngày sinh: 21/12/1991
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01657377221
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên:Cao Thị Tuyết
Ngày sinh: 30/11/1989
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333875815
ĐT di động: 01644385240
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : caotuyet@gmail.com
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	Nhân viên:Dương Thị Tiền
Ngày sinh: 5/5/1991
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 01639766368
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : moneyduong91qn@gmail.com
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	Nhân viên:Phạm Thị Hồng

Ngày sinh: 10/5/1965
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 
E-mail vp:  c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 


